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I. MÔN TOÁN 

1. Số học: Số tự nhiên, phân số, số thập phân 

 - Đọc, viết, so sánh số tự nhiên, phân số, số thập phân. 

- Thực hiện bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia với số tự nhiên, phân số, 

số thập phân. 

     - Tính giá trị biểu thức, tìm thành phần chưa biết. 

      - Các bài toán có liên quan đến 4 phép tính với số tự nhiên, phân số, số 

thập phân. 

     - Sử dụng các tính chất giao hoán, kết hợp,.... để tính nhanh. 

2. Đại lượng: Khối lượng, độ dài, diện tích, thể tích, thời gian. 

          - Đổi, so sánh đơn vị đo. 

          - Các phép tính với các đại lượng,… 

 3. Toán có lời văn: 

          - Giải toán có lời văn về tính chu vi, diện tích, thể tích các hình đã học; 

Giải toán về vận tốc trong chuyển động đều.  

         - Ôn giải toán có quan hệ tỉ lệ, tỉ số phần trăm, các dạng toán điển hình đã 

học. 

         - Toán về  biểu đồ hình quạt. 

4. Hình học:  

- Tính chu vi, diện tích, thể tích các hình đã học: 

     + Chu vi, diện tích của hình thang, hình tròn,… 

     + Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình hộp 

chữ nhật, hình lập phương. 

II. MÔN TIẾNG VIỆT 

         1. Đọc tiếng:  

- Các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 27. Biết ngắt nghỉ hơi ở chỗ dấu câu. 

Biết đọc diễn cảm, thể hiện đúng cảm xúc của bài văn, bài thơ, phù hợp với 

nhân vật trong bài. 

          2. Đọc hiểu:  

Đọc và tìm hiểu nội dung một văn bản mới. Biết luyện đọc thầm, tìm hiểu 

nghĩa của các từ ngữ, chi tiết, hình ảnh, nhân vật, nội dung của bài đã đọc; bộc 

lộ được tình cảm, thái độ của nhân vật trong bài. Biết liên hệ, vận dụng nội dung 

bài với những việc làm của bản thân trong thực tế. 



 

 

          3. Chính tả:  

Nghe đọc và viết một đoạn chính tả từ 90 đến 100 chữ trong khoảng 15 

phút. Học sinh trình bày sạch sẽ, đúng quy định đặc biệt các âm, vần dễ lẫn.  

4. Luyện từ và câu:  

- Mở rộng vốn từ: Trật tự, an ninh; Truyền thống. 

- Các từ loại: Danh từ, tính từ, động từ, đại từ, quan hệ từ.  

-  Câu ghép: 

     + Xác định chủ ngữ, vị ngữ của câu ghép. 

     + Xác định quan hệ từ, cặp từ hô ứng để nối các vế câu ghép. 

     + Điền vế câu, điền quan hệ từ, cặp từ hô ứng thích hợp để tạo thành 

câu ghép. 

- Liên kết các câu bằng cách lặp, thay thế, từ  ngữ nối. 

5. Tập làm văn: 

- Văn tả đồ vật. 

 

 

 


